CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BÁO CÁO SÁNG KIẾN
(Đề nghị công nhận sáng kiến kinh nghiệm)1
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên: NGUYỄN NGỌC QUỲNH
· Sinh ngày, tháng, năm: 19/11/1983

Giới tính: Nam
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư cơ khí tin học
· Chức năng, nhiệm vụ được giao: Giảng dạy
· Chức vụ, đơn vị công tác: Giảng viên trường cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng tp. Hồ Chí Minh.
II. NỘI DUNG:2
1. Trước đây về đề tài ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KHÍ NÉN TRONG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC KHÍ NÉN có nhưng chỉ mới thực hiện ở phần mô hình điều khiển bằng khí nén, chưa có mô hình điều khiển bằng điện khí nén.
2. Đề tài ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KHÍ NÉN TRONG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC KHÍ NÉN là cần thiết để phục vụ giảng dạy cũng như giúp các em học sinh - sinh viên có cái nhìn trực quan và dễ tiếp thu bài. Tuy nhiên, do mô hình điều khiển bằng khí nén tương đối nặng và cồng kềnh nên gây khó khăn cho giáo viên khi mang lên lớp giảng dạy. Sau khi quan sát và nhận ra vấn đề tồn tại đó, tôi đã thiết kế và thực hiện mô hình điều khiển điện khí nén với khả năng sử dụng linh hoạt và gọn nhẹ hơn để khắc phục nhược điểm trên.
3. Tên sáng kiến đề tài: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KHÍ NÉN TRONG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC KHÍ NÉN.
4. Tôi đã thiết kế và thực hiện mô hình điều khiển điện - khí nén với khả năng sử dụng linh hoạt và gọn nhẹ hơn để khắc phục nhược điểm của mô hình điều khiển khí nén hiện có. Để thực hiện được đề tài sáng kiến kinh nghiệm này tôi đã:

- Lên kế hoạch thực hiện với thời gian bắt đầu: ngày 01 tháng  01 năm 2016 đến thời gian kết thúc: ngày 28 tháng 01 năm 2016.

Giai đoạn 1: 


- Thời gian thực hiện: từ ngày 31 tháng 10 năm 2015 đến ngày 31 tháng 11 năm 2015

- Công việc tiến hành: Tìm ý tưởng cho sáng kiến kinh nghiệm

Giai đoạn 2:


- Thời gian thực hiện: từ ngày 01 tháng 12 năm 2015 đến ngày 30 tháng 12 năm 2015.  

- Công việc tiến hành: Thiết kế và tìm mua linh kiện thiết bị để lắp ráp.

Giai đoạn 3:


- Thời gian thực hiện: từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 28 tháng 01 năm 2016 


- Công việc tiến hành: Lắp ráp và chạy thử mô hình.

Mô hình mà tôi thực hiện có chứa những linh kiện để phục vụ giảng dạy những bài giảng về các phần tử điện - khí nén, thiết kế mạch điều khiển điện - khí nén đơn giản bao gồm các linh kiện sau:

· Công tắc nguồn điện 1 chiều; 2. Công tắt nguồn xoay chiều; 3. Nguồn điện AC sang DC 24v; 4. Nút ON – OFF; 5. Cảm biến hành trình; 6. Xilanh khí nén; 7. Van 5/2 duy trì điều khiển bằng điện; 8. Rơle 24v; 9. Van khóa; 10. Van 1 chiều; 11. Bình chứa khí; 12. Bơm piston. Những phần tử này được lắp trên mô hình sẽ là ví dụ minh họa rất trực quan để các em học sinh - sinh viên học tập tốt hơn vì nó gắn liền với thực tế.
· Mô hình này có những ưu điểm như: Gọn nhẹ (≤ 2kg), dễ sử dụng, an toàn (sử dụng nguồn chuyển đổi từ nguồn điện AC 220V sang DC 24V đã được thiết kế sẵn) và tiêu thụ điện năng rất ít.

· Nguồn khí lấy từ bơm piston (ống bơm) được bơm bằng tay nên không gây tiếng ồn đồng thời tiết kiệm chi phí khi thi công lắp đặt mô hình cũng như làm giảm trọng lượng của mô hình so với máy bơm thông thường.
· Bình tích khí được tận dụng lại từ vỏ chai nước rất dễ tìm.
· Mô hình sử dụng các van 5/2 duy trì điều khiển bằng điện và rờ le có đèn tín hiệu khi có tính hiệu điều khiển giúp các em có thể theo dõi trong quá trình giảng bài của giáo viên. Điều này hỗ trợ rất tốt cho các em khi học về bài thiết kế mạch điều khiển bằng điện - khí nén và giúp các em có nền tảng tốt để học và thực hiện những bài khó hơn sau này. 

· Ngoài ra mô hình còn lắp dư 2 bộ rờ le dùng nguồn DC 12V để có thể đưa cho các em quan sát được vật thật cũng như thấy được cấu tạo bên trong của rờ le. Nhìn và quan sát được vật thật sẽ giúp các em học sinh – sinh viên hiểu bài tốt hơn là chỉ nhìn hình trong tài liệu và nghe giáo viêng giảng giải.
· Báo cáo sáng kiến có nộp kèm theo ảnh chụp mặt trước và mặt sau của mô hình để mô tả.
5. Mô hình này có thể ứng dụng để giảng dạy cho học phần truyền động thủy lực khí nén ở bậc học cao đẳng thuộc chuyên ngành ở khoa cơ khí.
6. Thời điểm áp dụng. Mô hình này đã được ứng dụng giảng dạy bắt đầu từ học kỳ I năm học 2015 – 2016.
7. Phục vụ giảng dạy cũng như giúp các em học sinh – sinh viên có cái nhìn trực quan và dễ tiếp thu bài một cách hiệu quả.
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:

Chưa có danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố” và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.
                                                            Tân Bình, ngày 21 tháng 03 năm 2016

  XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
NGƯỜI BÁO CÁO

KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ


NGUYỄN NGỌC QUỲNH

Ghi chú:
1Ghi rõ một trong 3 nội dung sau: Sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu
2 Nêu rõ, ngăn gọn theo 07 nội dung theo liệt kê.

3 Trình bày về khả năng áp dụng vào thực tế, có thể áp dụng cho những đối tượng nào, cơ quan, tổ chức nào, có tổ chức, cá nhân nào đã áp dụng thì chứng minh cụ thể.
· Kính đề nghị Quý Thầy (Cô) khi thực hiện xong báo cáo đề tài SKKN của cá nhân, in  2 bản gửi về phòng TC – HC – TH: 
+ 1 bản ghi đầy đủ theo các danh mục trên, 
+ 1 bản chỉ ghi tên đề tài và phần nội dung (mục II), không ghi tên đơn vị người thực hiện báo cáo. Phòng TC-HC-TH sẽ thực hiện đánh mã số vào bản này để trình Hội đồng khoa học chấm, nhằm đảm bảo tính khách quan, công bằng đối với các đề tài đăng ký. 
PHỤ LỤC
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